
TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
MÃ CHỨNG KHOÁN: EFI

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Lã Thị Vân Anh 005C009333 Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc

011565166 20/10/2000 Hà Nội Số 8 Trần Nguyên Hãn Hà Nội 158,800 1.50%

2 Nguyễn Thị Hồng Điệp 005C009388 PCT HĐQT kiêm 
Phó Giám đốc

011578686 22/12/1999 Hà Nội 23 Vân Hồ 2 Hà Nội 143,100 1.35%

3 Nguyễn Tuấn Anh 040C000009 Uỷ viên HĐQT 012274936 28/8/1999 Hà Nội 404-B15 Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

0.00%

4 Nguyễn Thuý Hạnh 005C002753 Trưởng ban Kiểm 
soát

011855796 1/7/2011 Hà Nội P914 CT1A ĐN2 Mỹ Đình2 - Hà Nội 21,700 0.20%

5 Nguyễn Mạnh Hùng 005C0148781 Thành viên BKS 013226530 1/9/2009 Hà Nội 9B4b, Tổ 11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN 36,800 0.35%

6 Vũ Văn Biên 021C012714 Thành viên BKS 141810949 12/6/2012 Hải Dương Số nhà 9B, ngõ 192 phố Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

0.00%

7 Bùi Văn Dũng 044C368358 KTT - CBTT 031225388 31/8/2011 Hải Phòng P. 403N14 A Định Công -Hoàng Mai- HN 8,500 0.08%

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Khổng Thành Tụ 120026794 02/8/2010 Bắc Giang Bắc Giang

2 Đặng Thế Trường 011632264 27/8/2004 Hà nội Số 8 Trần Nguyên Hãn Hà Nội

3 Đặng Quốc Việt 12765681 7/3/2010 Hà Nội Số 8 Trần Nguyên Hãn Hà Nội

4 Đặng Khánh Linh còn nhỏ Hà Nội Số 8 Trần Nguyên Hãn Hà Nội
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5 Khổng Thục Trinh 125152336 13/9/2001 Bắc Ninh Số 8 Trần Nguyên Hãn Hà Nội

6 Khổng Tuấn Minh 121418565 3/3/2006 Bắc Giang Bắc Ninh

7 Nguyễn Thị Nhung 010035262 13/03/2010 Hà Nội 23 Vân Hồ 2 Hà Nội

8 Hoàng Hữu Huân 011727172 13/03/2010 Hà Nội 23 Vân Hồ 2 Hà Nội

9 Hoàng Hồng Ngọc 012977531 14/12/2009 Hà Nội 23 Vân Hồ 2 Hà Nội

10 Hoàng Hữu Chính 013624048 26/3/2013 Hà Nội 23 Vân Hồ 2 Hà Nội

11 Nguyễn Gia Tập 10425851 03/08/1998 Hà Nội 404-B15 Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

12 Đặng Thị Thân 10425852 19/09/2007 Hà Nội 404-B15 Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội

13 Trần Ngọc Hoa 11897357 14/4/2010 Hà Nội P501-E1-TT Thành Công - Ba Đình - Hà Nội

14 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương còn nhỏ P501-E1-TT Thành Công - Ba Đình - Hà Nội

15 Nguyễn Ngọc Anh Thư còn nhỏ P501-E1-TT Thành Công - Ba Đình - Hà Nội

16 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12288393 2/10/1999 Hà Nội P321B-D14 TT NXB Nông nghiệp - P. 
Phương Mai - Q. Đống Đa - Hà Nội

17 Vương Thị Vinh 011855821 3/13/1995 Hà Nội P914 CT1A ĐN2 Mỹ Đình2 - Hà Nội

18 Phạm Gia Thạch 012179533 9/11/2008 Hà Nội P914 CT1A ĐN2 Mỹ Đình2 - Hà Nội

19 Phạm Minh Phương còn nhỏ P914 CT1A ĐN2 Mỹ Đình2 - Hà Nội
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20 Phạm Năng Minh còn nhỏ P914 CT1A ĐN2 Mỹ Đình2 - Hà Nội

21 Phạm Hồng Hà còn nhỏ P914 CT1A ĐN2 Mỹ Đình2 - Hà Nội

22 Nguyễn Chí Cường 011786153 1/10/2008 Hà Nội 53 Hàng Bè - Hà Nội

23 Nguyễn Yến Ngọc 011855834 3/15/1995 Hà Nội 53 Hàng Bè - Hà Nội

24 Nguyễn Quốc Huy 160280382 15/06/2012 Nam Định Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định

25 Phạm Thị Mão 161576896 01/8/2008 Nam Định Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định

26 Hoàng Thị Kim Phượng 012049143 03/8/2009 Hà Nội 9B4b, Tổ 11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN

27 Nguyễn Thị Thu 013457874 27/08/2011 Hà Nội Khu Đô thị Định Công - Hà Nội

28 Nguyễn Thị Hà 162491318 9/5/2006 Nam Định Khu Đô thị Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

29 Nguyễn Thị Hồng 162968389 11/1/2006 Nam Định Khu Đô thị Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

30 Vũ Xuân Báo 141330238 3/5/1985 Hải Dương Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương

31 Vũ Văn Thành 142451164 7/16/2004 Hải Dương Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương

32 Phạm Thị Lý 140362465 9/26/1978 Hải Dương Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương

33 Mai Thúy Ngà 142731976 3/10/2010 Hải Dương Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương

34 Vũ Thị Luân 142610392 12/19/2006 Hải Dương Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương
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35 Vũ Thị Mai Linh còn nhỏ Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương

36 Bùi Văn Chứ 031032978 8/3/2003 Hải Phòng P. 403N14 A Định Công -Hoàng Mai- HN

37 Đỗ Thị Sim 031764156 20/01/2009 Hải Phòng P. 403N14 A Định Công -Hoàng Mai- HN

38 Bùi Thị Hồng Hải 031250816 14/1/2010 Hà Nội C56, ngõ 109 Trường Chinh- Hà Nội

39 Nguyễn Thị Mai Hương 186375362 17/2/2004 Nghệ An P. 403N14 A Định Công -Hoàng Mai- HN

40 Bùi Nam Phong còn nhỏ P. 403N14 A Định Công -Hoàng Mai- HN


		2013-07-30T11:43:15+0700
	BÙI VĂN DŨNG




